
STT Mã số SV Mã lớp Ngày sinh Giới tính Đối tượng giảm học phí
% Giảm 

học phí
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1 2400000100 24BBAV01 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 12/05/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

2 2400009293 24BBAV02 Nguyễn Gia Cát Tường 14/04/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

3 2400005079 24BBLV01 Lê Nguyễn Khánh Linh 05/05/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

4 2400005714 24BBLV01 Nguyễn Thụy Thúy Vy 16/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

5 2400002204 24BITV01 Phạm Hoàng Minh Vương 17/10/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

6 2400009137 24DDD1B Nguyễn Đỗ Ngọc Trân 09/08/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

7 2400003403 24DDD1D Nguyễn Chánh Tín 11/11/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

8 2400007873 24DDD2D Lâm Thị Ngọc Hà 13/06/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

9 2400008151 24DDD2D Nguyễn Thị Hồng Phúc 21/09/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

10 2400007582 24DDD2D Lê Thị Hồng Xương 21/09/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

11 2400008388 24DDD3A Lê Thị Như Quỳnh 21/05/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

12 2400007519 24DDD3A Khuất Thái Kiều Trinh 25/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

13 2400007734 24DDH1D Nguyễn Thị Thu Hiền 02/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

14 2400009066 24DDH2A Dương Đan Trường 24/07/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-NTT ngày 22/01/2025 của Hiệu trưởng về việc giảm học phí dành cho sinh viên năm học 2024-2025)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024-2025

Họ và tên 

sinh viên được giảm học phí
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15 2400000802 24DDS1A Huỳnh Thị Thanh Mai 08/02/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

16 2400009725 24DDS1A Võ Nguyễn Minh Thiện 29/10/2000 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

17 2400003923 24DDS1C Nguyễn Thị Lương Quỳnh 17/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

18 2400005294 24DDS1D Lê Ngọc Yến Xuân 06/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

19 2400008779 24DDS2A Trần Thị Bích Hằng 11/09/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

20 2400007304 24DDS2A Hồ Đức Hợp 16/01/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

21 2400006905 24DDS2A Vũ Khuất Xuân Phương 03/03/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

22 2400006658 24DDS2A Nguyễn Anh Quân 17/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

23 2400005291 24DDT1B Lê Tấn Lộc 13/07/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

24 2400003232 24DKT1A Phan Thị Trà My 22/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

25 2400007543 24DKT1C Bùi Thị Minh Anh 12/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

26 2400008831 24DKTPM1A Nguyễn Ngọc Hiền 04/11/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

27 2400002147 24DKTPM1A Trịnh Thanh Hoàng 03/12/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

28 2400001478 24DKTPM1A Nguyễn Đặng Tấn Phát 20/11/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

29 2400009014 24DKTPM1A Trần Mạc Anh Quân 29/12/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

30 2400002013 24DLG1A Lê Hoàng Kim Ngọc 02/11/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

31 2400002261 24DLG1A Trương Huỳnh Phú 16/08/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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32 2400005403 24DLK1C Ngô Thị Hồng Hoa 16/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

33 2400008066 24DLK1D Trần Thảo Nhi 30/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

34 2400004261 24DMK1C Lê Vân Khánh Trinh 18/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

35 2400007579 24DMK2A Đặng Nguyễn Trúc Phương 16/06/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

36 2400007884 24DMK2B Lê Thị Minh Tú 21/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

37 2400000134 24DOT1A Đào Duy Thái Thịnh 17/10/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

38 2400001374 24DOT1C Nguyễn Phước Thọ 27/04/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

39 2400004879 24DOT2D Đặng Minh Nhựt 28/04/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

40 2400004504 24DOT2D Võ Văn Tuấn 31/12/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

41 2400006614 24DOT3C Lê Phạm Thanh Phong 03/06/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

42 2400006711 24DPH1A Huỳnh Công Danh 16/08/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

43 2400008788 24DPH1A Đỗ Thị Kiều Vy 17/12/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

44 2400001602 24DQH1A Nguyễn Lê Ngọc Ngân 23/05/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

45 2400007253 24DQH1C Nguyễn Đoàn Ngọc Như 03/11/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

46 2400005849 24DQN1B Nguyễn Thị Phương Anh 16/02/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

47 2400004963 24DQN1B Thái Quang Huân 04/09/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

48 2400005648 24DQN1B Đoàn Lê Phi Yến 24/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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49 2400000692 24DQT1A Nguyễn Thành Đạt 29/10/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

50 2400002033 24DQT1A Nguyễn Trương Trúc Linh 11/02/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

51 2400004659 24DQT1B Nguyễn Ngọc Khánh An 13/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

52 2400009664 24DRHM1A Phương Kỳ Vương 27/09/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

53 2400005470 24DRHM1B Ngô Nguyễn Gia Linh 05/08/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

54 2400007645 24DRHM1B Nguyễn Huỳnh Đại Phát 06/03/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

55 2400001379 24DTC1A Vũ Hải Bình 12/05/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

56 2400000769 24DTC1A Hồ Bảo Huy 15/05/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

57 2400000798 24DTC1A Bạch Thị Khánh Ly 05/12/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

58 2400000388 24DTC1A Nguyễn Huỳnh Hoàng Trân 17/04/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

59 2400004485 24DTC1C Nguyễn Phước Lắm 22/09/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

60 2400004392 24DTC1C Phạm Trần Thiên Xuân 09/03/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

61 2400006399 24DTC1D Nguyễn Thị Kim Mến 08/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

62 2400009193 24DTC1D Hoàng Anh Thư 01/12/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

63 2400008821 24DTC2A Lê Nguyễn Xuân Nhi 26/03/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

64 2400005430 24DTD2A Huỳnh Nguyễn Ngọc Ngà 20/04/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

65 2400000400 24DTH1A Dương Tín Thành 24/05/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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66 2400006570 24DTH1D Nguyễn Phạm Minh Phúc 10/05/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

67 2400007732 24DTH2A Châu Ngọc Tài 12/04/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

68 2400007746 24DTH2A Trần Minh Trí 15/04/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

69 2400007963 24DTL1B Nguyễn Ngọc Gia Như 05/04/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

70 2400008954 24DTL1B Âu Thị Thu Trang 07/09/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

71 2400007644 24DTP1B Lê Ngọc Ánh Tuyết 01/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

72 2400002726 24DTT1B Phạm Thị Quỳnh Mai 31/03/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

73 2400001548 24DTT1B Nguyễn Minh Thư 11/11/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

74 2400005972 24DTT1D Lê Thị Dung 15/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

75 2400005475 24DTT1D Dương Thị Mỹ Xuyên 17/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

76 2400006687 24DTT1D Nguyễn Ngọc Như Ý 29/07/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

77 2400008245 24DTT2A Nguyễn Nhật Ly 10/01/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

78 2400006301 24DTT3A Nguyễn Thị Thùy Trang 22/06/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

79 2400001827 24DXD1A Lý Phạm Thọ Phú 30/11/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

80 2400001166 24DYC1A Đồng Thành Đạt 27/11/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

81 2400003051 24DYC1A Lương Thị Tuyết Nhi 22/06/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

82 2400003123 24DYK1C Dương Ngọc Hân 01/04/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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83 2400003100 24DYK1C Trang Nguyên Khánh 01/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

84 2400002863 24DYK1C Hồ Văn Trọng Phúc 10/10/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

85 2400003331 24DYK1C Trần Thị Như Ý 08/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

86 2400004501 24DYK1D Nguyễn Phạm Cẩm Tiên 05/09/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

87 2400006921 24DYK2A Trương Kim Thoa 15/10/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

88 2400005973 24DYK2A Nguyễn Ngọc Gia Vy 10/12/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

89 2400005739 24DYK2B Lê Tất Thịnh 13/11/2006 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

90 2000006034 20DYK2D Trần Minh Hiếu 27/12/2002 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

91 2100009919 21DTA2B Nguyễn Minh Trí 12/07/2003 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

92 2100005966 21DYD1A Cao Hữu Ngọc Bảo 12/03/2003 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

93 2200006634 22DDD1C Ngô Ngọc Kỳ Nguyên 03/04/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

94 2200000606 22DDS1A Huỳnh Minh Phát 12/10/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

95 2200005960 22DDS2C Nguyễn Vương Hoàng Trưởng 28/04/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

96 2200000590 22DLG1A Nguyễn Thị Thanh Truyết 31/12/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

97 2200004578 22DXN1B Nguyễn Lộc Hoàng An 23/12/2003 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

98 2200003985 22DYK1D Trương Minh Huy 05/08/2004 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

99 2311553694 23BAEV01 Nguyễn Hà Minh Mẫn 24/12/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)
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100 2311554105 23BITV01 Ngô Dân Trường 30/10/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

101 2311554799 23DDD1B Phan Nguyễn Hoàng Phúc 23/02/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

102 2311559221 23DDH1B Nguyễn Hoàng Huy Tín 06/12/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

103 2311557266 23DDH1B Mai Thanh Trúc 04/12/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

104 2311557956 23DDL1A Lê Thị Thanh Thảo 03/07/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

105 2311557854 23DDS2B Nguyễn Quang Huy 23/04/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

106 2311559019 23DKQT1A Nguyễn Thị Thanh Huệ 02/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

107 2311556070 23DMK1D Nguyễn Bảo Thy 10/01/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

108 2311557832 23DOT2D Trần Huỳnh Quốc Đạt 05/01/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

109 2311559946 23DQT2A Trương Hoài Thương 05/10/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

110 2311554987 23DQT2A Lê Phương Uyên 21/04/2004 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

111 2311558914 23DTC1D Trần Huy Vũ 02/02/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

112 2311559634 23DTD1D Đỗ Bá Ân 26/06/1996 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

113 2311555091 23DTL1A Lại Minh Thuận 09/03/2005 Nam Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

114 2311557694 23DXN1B Lê Nguyễn Hoàng Như 04/08/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

115 2311555757 23DXN1B Nguyễn Ngọc Băng Trinh 19/02/2005 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

116 2400004268 24DLH1A Đoàn Thị Diễm Quỳnh 24/12/2006 Nữ Có Anh/Chị/Em ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

Page 7



STT Mã số SV Mã lớp Ngày sinh Giới tính Đối tượng giảm học phí
% Giảm 

học phí
Thời gian áp dụng

Họ và tên 

sinh viên được giảm học phí

117 2400009722 24DYC1A Đào Thị Thu Hà 17/05/1975 Nữ Có Anh/Chị/Em/Con ruột học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

118 2400003483 24DDS1C Trần Ngọc Thúy Vy 16/12/1996 Nữ Có vợ/chồng học chung trường cùng một thời điểm Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

119 2400008154 24DMK2B Vũ Thùy Dung 23/07/2005 Nữ
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, AHLLVT nhân 

dân
Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

120 2400000952 24DYC1A Đặng Khánh Vân 13/08/1992 Nữ
Con ruột (con nuôi) của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, AHLLVT nhân 

dân
Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

121 2400001789 24DDD1B Nguyễn Lý Quỳnh Giao 13/09/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

122 2400001600 24DLK1A Châu Ngọc Như Ý 06/11/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

123 2400001138 24DNH1A Trần Ngọc Nhiên 22/06/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

124 2400001825 24DPH1A Nguyễn Pon 03/11/2006 Nam Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

125 2400005133 24DQH1B Trần Quỳnh Trâm 20/09/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

126 2400001080 24DTD1A Lê Hoàng Yến 01/05/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

127 2400004281 24DTL1A Đỗ Hữu Minh Quân 26/09/2006 Nam Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

128 2400004064 24DTY1C Huỳnh Thanh Vy 30/06/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

129 2400002687 24DYK1C Phan Lâm Phương 06/03/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

130 2400004174 24DYK1D Diệp Cao Minh 01/01/2006 Nam Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

131 2400004160 24DYK1D Tạ Hoàng Yến Minh 27/05/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

132 2400004865 24DYK1D Huỳnh Trầm Ngọc Phúc 27/10/2006 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

133 2200002820 22DLG1B Đào Duy Bảo Trân 12/05/2004 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)
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134 2311559467 23DDS2C Trần Ngọc Nam Phương 18/01/2005 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

135 2311558085 23DXN1C Trần Vương Thiện Hiền 23/06/2005 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

136 2311557922 23DXN1C Trần Ngọc Yến Linh 25/09/2005 Nữ Con/anh/chị/em ruột của GV trường THPT, cán bộ các Sở GD&ĐT Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 3/2024-2025 

đến hết khoá học)

137 2400006335 24DDD2C Trần Thị Ngọc Hân 24/03/2005 Nữ Con/anh/chị/em/vợ chồng của CBNV-GV Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

138 2400008728 24DRHM1B Nguyễn Cẩm Huyên 13/04/2005 Nữ Con/anh/chị/em/vợ chồng của CBNV-GV Giảm 40%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

139 2400001911 24DDT1A Hồ Ngọc Vy 28/09/2005 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

140 2400006046 24DTR1A Nguyễn Tú Anh 12/12/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

141 2400001355 24DTR1A Nguyễn Thị Thùy Duyên 18/10/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

142 2400002510 24DTR1A Lê Nguyễn Gia Hân 29/03/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

143 2400006871 24DTR1A Nguyễn Thị Thu Hương 19/11/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

144 2400000317 24DTR1A Phạm Thị Thúy Huỳnh 19/09/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

145 2400004441 24DTR1A Vũ Thùy Linh 23/06/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

146 2400008484 24DTR1A Bùi Thị Cẩm Ly 07/11/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

147 2400000737 24DTR1A Nguyễn Thị Diễm My 24/12/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

148 2400002430 24DTR1A Nguyễn Thị Thảo My 04/04/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

149 2400001399 24DTR1A Trang Khả My 07/10/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

150 2400007915 24DTR1A Nguyễn Thị Ngọc Ngân 10/05/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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151 2400002801 24DTR1A Nguyễn Quỳnh Thanh Ngân 26/10/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

152 2400003069 24DTR1A Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 10/12/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

153 2400001492 24DTR1A Nguyễn Thanh Thảo 17/05/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

154 2400005817 24DTR1A Phan Hoài Phương Thảo 18/09/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

155 2400009200 24DTR1A Lê Minh Thư 11/05/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

156 2400005954 24DTR1A Trần Hồng Thiên Tiên 28/11/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

157 2400006018 24DTR1A Nguyễn Thị Ngọc Trâm 08/04/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

158 2400004045 24DTR1A Vưu Thị Quyền Trân 12/03/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

159 2400000593 24DTR1A Huỳnh Thị Diễm Trinh 20/03/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

160 2400007348 24DTR1A Rmah Thanh Xuân 02/02/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

161 2400007825 24DTR1A Nguyễn Huỳnh Như Ý 27/11/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

162 2400005316 24DTR1A Võ Hoàng Thiên Ý 03/10/2006 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

163 2400006866 24DTR1A Đào Thị Yến 17/07/2005 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

164 2400001509 24DXD1A Lê Nguyễn Kim Ngân 09/12/2004 Nữ
Nữ SV các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc
Giảm 30%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

165 2400008165 24BAEV03 Lê Đại Hải 02/11/2006 Nam SV bị tàn tật, khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Giảm 10%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

166 2400000217 24DDL1A Trần Thị Mỹ Trân 21/06/2006 Nữ SV bị tàn tật, khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Giảm 10%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

167 2400001515 24DDD1B Quách Xuân Yến 14/01/2006 Nữ SV mồ côi cha hoặc mẹ_người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/ cận nghèo Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)
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168 2400000331 24DNH1A Trần Thị Ngọc Trân 16/04/2006 Nữ SV mồ côi cha hoặc mẹ_người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/ cận nghèo Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

169 2400006230 24DTT3A Nguyễn Thị Huyền Trang 22/06/2006 Nữ SV mồ côi cha hoặc mẹ_người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/ cận nghèo Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

170 2400008510 24DXD1A Nguyễn Lê Hữu Hoàng 25/02/2006 Nam SV mồ côi cha hoặc mẹ_người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/ cận nghèo Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

171 2400006246 24DYK2A Lê Ngọc Xuân Hương 09/05/2006 Nữ SV mồ côi cha hoặc mẹ_người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/ cận nghèo Giảm 30%

Năm học đầu tiên**

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

172 2400004447 24DBV1A Nguyễn Đặng Huỳnh Anh 21/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

173 2400002034 24DBV1A Trịnh Thị Ngọc Ánh 22/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

174 2400009192 24DBV1A Nguyễn Thị Ánh Dương 24/04/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

175 2400003174 24DBV1A Đinh Minh Duy 06/02/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

176 2400007618 24DBV1A Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

177 2400001574 24DBV1A Huỳnh Thị Ngọc Hân 18/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

178 2400000988 24DBV1A Bùi Thanh Hằng 07/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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179 2400008751 24DBV1A Hà Hoàng Hiệp 31/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

180 2400000195 24DBV1A Trần Huỳnh Trúc Hương 22/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

181 2400001865 24DBV1A Phan Thị Hương 01/09/1990 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

182 2400007800 24DBV1A Đặng Ngọc Lan Hương 06/02/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

183 2400002895 24DBV1A Dương Thụy Mỹ Hương 12/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

184 2400000839 24DBV1A Đỗ Thị Quỳnh Hương 30/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

185 2400001343 24DBV1A Nguyễn Khang 22/08/2002 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

186 2400008795 24DBV1A Đinh Thị Bích Long 17/04/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

187 2400000850 24DBV1A Phan Nguyễn Trà My 05/03/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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188 2400006121 24DBV1A Hoàng Trà My 05/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

189 2400007904 24DBV1A Nguyễn Hoàng Ngọc 17/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

190 2400001163 24DBV1A Lê Yến Nhi 19/04/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

191 2400007195 24DBV1A Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 17/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

192 2400003052 24DBV1A Võ Thụy Ngọc Phượng 09/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

193 2400009568 24DBV1A Đỗ Hồng Sơn 29/06/1997 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

194 2400004497 24DBV1A Huỳnh Lê Thanh Thanh 08/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

195 2400000547 24DBV1A Hoàng Thanh Thanh 01/10/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

196 2400006500 24DBV1A Đỗ Đăng Thành 16/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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197 2400007528 24DBV1A Lâm Lan Thảo 20/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

198 2400000262 24DBV1A Nguyễn Thị Tây Thi 28/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

199 2400000089 24DBV1A Lê Thị Ngọc Trâm 27/03/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

200 2400005971 24DBV1A Nguyễn Thị Huyền Trang 22/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

201 2400009702 24DBV1A Nguyễn Cao Minh Trang 16/09/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

202 2400001915 24DBV1A Ngô Thị Ngọc Trinh 20/01/2002 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

203 2400005303 24DBV1A Lê Thị Diễm Trinh 02/05/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

204 2400007969 24DBV1A Hà Thị Minh Việt 30/05/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

205 2400003206 24DBV1A Phạm Thế Vinh 01/09/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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206 2400008486 24DBV1A Dương Thị Thảo Vy 25/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

207 2400005978 24DBV1A Phan Thị Hoàng Yến 31/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

208 2400006401 24DGT1A Hà Tấn Duy 23/12/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

209 2400000471 24DGT1A Đinh Thiên Hoàng 14/12/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

210 2400003061 24DGT1A Phan Ngọc Huy 18/01/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

211 2400008749 24DGT1A Hoàng Trung Kiên 04/09/2004 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

212 2400003107 24DGT1A Đào Trường Lâm 09/11/2003 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

213 2400001930 24DGT1A Huỳnh Trọng Nhân 21/09/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

214 2400006828 24DGT1A Trịnh Gia Thái 05/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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215 2400007170 24DHH1A Đinh Thị Quỳnh Anh 12/01/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

216 2400004846 24DHH1A Huỳnh Ngọc Minh Anh 12/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

217 2400009548 24DHH1A Nguyễn Đăng Khoa 20/05/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

218 2400009131 24DHH1A Trần Hoàng Lân 08/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

219 2400003744 24DHH1A Đặng Huyền Minh Ngọc 21/11/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

220 2400007005 24DHH1A Mã Lưu Yến Nhi 12/04/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

221 2400000083 24DHH1A Nguyễn Thị Ngọc Quyên 13/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

222 2400003217 24DHH1A Hồ Bảo Thạch 29/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

223 2400003900 24DHH1A Nguyễn Lâm Phương Uyên 09/05/2004 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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224 2400008499 24DMMTTT1A Nguyễn Thành Đạt 22/11/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

225 2400005791 24DMMTTT1A Trần Quốc Điền 24/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

226 2400006680 24DMMTTT1A Hoàng Gia Khiêm 31/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

227 2400001255 24DMMTTT1A Võ Hà Lâm 13/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

228 2400009409 24DMMTTT1A Trần Doãn Long 14/10/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

229 2400002564 24DMMTTT1A Nguyễn Minh Mẫn 11/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

230 2400006520 24DMMTTT1A Nguyễn Hiếu Vũ Nhi 27/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

231 2400000549 24DMMTTT1A Lê Thị Ngọc Nhi 12/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

232 2400002331 24DMMTTT1A Trần Nhật Phi 03/04/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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233 2400004629 24DMMTTT1A Đàm Vĩnh Phúc 30/09/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

234 2400008658 24DMMTTT1A Nguyễn Huỳnh Gia Quyền 07/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

235 2400005995 24DMMTTT1A Nguyễn Văn Tài 20/04/2004 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

236 2400000321 24DMMTTT1A Phan Quốc Thịnh 11/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

237 2400009341 24DQQT1A Singvongsa Chaiphet 27/06/1999 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

238 2400008727 24DQQT1A Lê Thị Ngọc Diệp 09/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

239 2400008862 24DQQT1A Phạm Chí Dũng 13/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

240 2400009553 24DQQT1A Nguyễn Thị Ngọc Hân 23/09/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

241 2400003939 24DQQT1A Hoàng Mai Linh 14/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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242 2400002992 24DQQT1A Trần Thị Mỹ Linh 30/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

243 2400004763 24DQQT1A Đinh Thị Kim Ngân 04/09/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

244 2400008408 24DQQT1A Tô Bích Ngọc 03/03/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

245 2400003445 24DQQT1A Nguyễn Gia Phú 11/04/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

246 2400004235 24DQQT1A Lê Thị Thu Phương 21/03/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

247 2400008539 24DQQT1A Trịnh Thị Minh Thư 16/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

248 2400008213 24DQQT1A Lê Thị Mỹ Trinh 28/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

249 2400004247 24DQQT1A Bùi Đặng Quang Vinh 02/08/2000 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

250 2400008564 24DQQT1A Nguyễn Phan Tường Vy 09/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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251 2400005948 24DSH1A Nguyễn Sinh Đức 19/04/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

252 2400008900 24DSH1A Trương Hiếu Giang 06/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

253 2400002379 24DSH1A Lợi Tấn Lộc 15/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

254 2400009024 24DSH1A Dương Quỳnh Thảo Ly 17/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

255 2400001554 24DSH1A Nguyễn Nhật Minh 04/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

256 2400008710 24DSH1A Phạm Huỳnh Như Ngọc 23/02/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

257 2400006861 24DSH1A Nguyễn Gia Phú 27/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

258 2400003644 24DSH1A Nguyễn Thanh Phương 04/05/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

259 2400005494 24DSH1A Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 25/11/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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260 2400003179 24DTK1A Nguyễn Hồng Anh 08/04/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

261 2400008967 24DTK1A Bùi Phan Quốc Bảo 07/04/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

262 2400002594 24DTK1A Lê Đặng Ngọc Châu 08/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

263 2400005389 24DTK1A Trương Thị Diễm 01/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

264 2400002137 24DTK1A Nguyễn Ngọc Duyên 31/03/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

265 2400000613 24DTK1A Nguyễn Hà Hương Giang 05/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

266 2400008949 24DTK1A Nguyễn Hoàng Hải 02/07/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

267 2400000335 24DTK1A Ngô Phi Hồ 25/12/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

268 2400003572 24DTK1A Nguyễn Lạc Hồng 28/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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269 2400000891 24DTK1A Nguyễn Thuỵ Thu Hồng 09/03/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

270 2400005157 24DTK1A Phạm Thị Thu Hương 21/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

271 2400004440 24DTK1A Huỳnh Duy Khang 17/01/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

272 2400004246 24DTK1A Nguyễn Tuấn Kiệt 19/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

273 2400001573 24DTK1A Hoàng Hữu Lập 18/06/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

274 2400009077 24DTK1A Nguyễn Thanh Lưu 18/01/2004 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

275 2400008544 24DTK1A Huỳnh Văn Minh 28/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

276 2400007907 24DTK1A Phạm Ánh Mỹ 22/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

277 2400002573 24DTK1A Phạm Huỳnh Kim Ngân 06/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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278 2400008740 24DTK1A Huỳnh Ngọc Đông Nghi 23/05/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

279 2400005917 24DTK1A Nguyễn Hồ Yến Ngọc 16/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

280 2400006755 24DTK1A Phạm Minh Nhật 14/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

281 2400009351 24DTK1A Phạm Minh Nhật 15/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

282 2400005882 24DTK1A Nguyễn Hạnh Nhi 01/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

283 2400005801 24DTK1A Trần Phan Yến Nhi 11/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

284 2400003705 24DTK1A Nguyễn Thuận Phát 10/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

285 2400004226 24DTK1A Phạm Thị Mỹ Phương 16/09/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

286 2400000783 24DTK1A Lê Diễm Phượng 28/04/2002 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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287 2400008641 24DTK1A Hoàng Văn Quân 27/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

288 2400008372 24DTK1A Phạm Minh Quân 12/02/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

289 2400003207 24DTK1A Lê Nguyễn Diệu Quyên 18/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

290 2400001000 24DTK1A Hồ Chí Thành 30/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

291 2400007378 24DTK1A Phạm Phương Thảo 16/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

292 2400003227 24DTK1A Trần Thị Thanh Thảo 23/05/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

293 2400006133 24DTK1A Nguyễn Hữu Minh Thông 19/09/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

294 2400002296 24DTK1A Lương Nguyễn Anh Thư 26/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

295 2400004206 24DTK1A Nguyễn Ngọc Minh Thư 26/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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296 2400005141 24DTK1A Nguyễn Thị Mai Thy 06/02/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

297 2400004645 24DTK1A Lê Ngọc Trâm 30/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

298 2400002577 24DTK1A Nguyễn Ngọc Trân 02/12/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

299 2400006324 24DTK1A Đỗ Nguyễn Minh Trí 18/02/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

300 2400007283 24DTK1A Huỳnh Anh Tú 19/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

301 2400003268 24DTK1A Nguyễn Thanh Tuấn 16/08/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

302 2400006272 24DTK1A Trần Đăng Tuấn 02/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

303 2400006558 24DTK1A Nguyễn Tố Uyên 16/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

304 2400001522 24DTK1A Cao Anh Vũ 05/04/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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305 2400009519 24DTK1A Nguyễn Như Ý 21/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

306 2400005601 24DTK1A Nguyễn Ngọc Phi Yến 30/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

307 2400008926 24DVN1A Đặng Võ Thùy Anh 02/02/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

308 2400003685 24DVN1A Nguyễn Tấn Đạt 02/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

309 2400005184 24DVN1A Nguyễn Lê Trung Hiếu 29/01/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

310 2400008912 24DVN1A Đinh Thị Lan Hương 27/04/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

311 2400007632 24DVN1A Nguyễn Trung Kiên 22/11/2000 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

312 2400005642 24DVN1A Doanh Thị Mộng Kiều 31/05/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

313 2400003910 24DVN1A Trương Nguyễn Thanh Kiều 25/05/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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314 2400002759 24DVN1A Ngô Diễm Kiều 26/09/2004 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

315 2400006728 24DVN1A Hoàng Thị Ánh Ly 07/05/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

316 2400003411 24DVN1A Nguyễn Thị Trúc Mai 01/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

317 2400008898 24DVN1A Nguyễn Thị Kiều My 16/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

318 2400008998 24DVN1A Nguyễn Xuân Thanh Bảo Nghi 01/03/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

319 2400007942 24DVN1A Lê Thảo Nguyên 15/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

320 2400007531 24DVN1A Huỳnh Thanh Nguyệt 25/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

321 2400007948 24DVN1A Lê Thị Quỳnh Như 16/10/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

322 2400003569 24DVN1A Dương Minh Quang 11/02/1996 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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323 2400005422 24DVN1A Lê Thị Mỹ Quyền 10/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

324 2400009211 24DVN1A Lê Tú Tài 05/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

325 2400003833 24DVN1A Trần Nguyễn Phương Thùy 30/04/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

326 2400003642 24DVN1A Lê Quốc Toàn 01/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

327 2400008072 24DVN1A Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/02/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

328 2400004618 24DVN1A Mai Hoàng Vũ 13/04/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

329 2400000918 24DVN1A Vũ Hoàng Thuý Vy 29/07/2003 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

330 2400002915 24DVY1A Nguyễn Ngọc An 06/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

331 2400008552 24DVY1A Cao Quỳnh Anh 08/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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332 2400008023 24DVY1A Hồ Ngọc Phương Anh 02/09/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

333 2400008797 24DVY1A Phạm Ngọc Đoan Châu 02/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

334 2400001659 24DVY1A Danh Hải Đăng 15/06/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

335 2400009525 24DVY1A Lê Huỳnh Duy 22/01/2004 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

336 2400000994 24DVY1A Lê Hải 14/04/2002 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

337 2400003858 24DVY1A Lương Nguyễn Triều Lam 14/11/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

338 2400006810 24DVY1A Trần Thị Thảo Như 06/04/2005 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

339 2400006999 24DVY1A Nguyễn Li Sa 10/02/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

340 2400000556 24DVY1A Phạm Lê Trí Tài 05/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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341 2400002749 24DVY1A Huỳnh Minh Thông 22/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

342 2400007905 24DVY1A Đoàn Nguyễn Minh Yên 05/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

343 2400001652 24DYS1A Trần Nguyễn Ngọc Thiên Ân 11/03/2002 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

344 2400002495 24DYS1A Trần Duy Anh 27/09/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

345 2400002315 24DYS1A Lê Phúc Đại 01/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

346 2400000112 24DYS1A Trần Ngọc Đạt 27/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

347 2400006935 24DYS1A Bùi Phước Thành Đạt 22/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

348 2400000630 24DYS1A Nguyễn Đức Duy 01/02/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

349 2400007529 24DYS1A Lê Nguyễn Hiếu 11/11/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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350 2400002680 24DYS1A Lê Minh Hoàng 08/12/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

351 2400001333 24DYS1A Nguyễn Lê Duy Khang 03/01/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

352 2400003237 24DYS1A Phạm Gia Khiêm 28/04/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

353 2400001500 24DYS1A Trần Đăng Khoa 07/01/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

354 2400005286 24DYS1A Đặng Văn Kiên 17/02/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

355 2400006949 24DYS1A Nguyễn Trọng Nghĩa 10/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

356 2400007357 24DYS1A Cao Thị Yến Nhi 21/08/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

357 2400001422 24DYS1A Thân Hoàng Phúc 12/08/2005 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

358 2400002912 24DYS1A Tống Đức Quang 20/01/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

Page 31



STT Mã số SV Mã lớp Ngày sinh Giới tính Đối tượng giảm học phí
% Giảm 

học phí
Thời gian áp dụng

Họ và tên 

sinh viên được giảm học phí

359 2400001442 24DYS1A Trần Hoàng Sơn 10/07/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

360 2400001507 24DYS1A Lê Quang Trường Thịnh 26/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

361 2400001928 24DYS1A Cổ Minh Thuận 04/05/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

362 2400004053 24DYS1A Hồ Công Thương 12/09/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

363 2400008616 24DYS1A Huỳnh Thị Kim Thùy 23/01/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

364 2400003093 24DYS1A Phan Thanh Tú 07/03/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

365 2400003032 24DYS1A Nguyễn Lê Minh Tuấn 03/10/2006 Nam

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

366 2400000981 24DYS1A Trương Kim Vàng 15/07/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

367 2400001064 24DYS1A Lê Yến Xuân 10/06/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)
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368 2400003258 24DYS1A Huỳnh Xuân Yến 02/02/2006 Nữ

SV trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý 

bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính 

và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc 

tế, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học

Giảm 50%

Toàn khoá học

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết khoá học)

369 2400009150 24DCNGD1A Lê Thị Hồng Đào 06/06/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

370 2400004021 24DDS1A Nguyễn Cao Thúy Vi 05/10/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

371 2400002167 24DDS1B Lê Hồng Châu 25/07/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

372 2400007498 24DDS2A Phùng Đình Khang 17/06/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

373 2400008093 24DDS2A Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền 03/05/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

374 2400001030 24DKT1A Lê Trần Nhật Uyên 17/08/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

375 2400000278 24DLK1A Dương Thị Thanh Trúc 25/10/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

376 2400005407 24DQN1B Hồ Hoàng Tuấn 27/07/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

377 2400002628 24DRHM1A Huỳnh Châu Gia Nguyên 01/01/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

378 2400004047 24DTA1A Huỳnh Tuấn Trung 15/11/2005 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

379 2400008662 24DTC2A Phạm Thị Thanh Phượng 01/08/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

380 2400001801 24DTD1B Nguyễn Xuân Uyên 30/03/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

381 2400004737 24DTT1C Võ Lê Hoài Bảo 18/02/2004 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

382 2400008118 24DTT2A Bùi Thị Hương Trang 02/09/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

383 2400007816 24DTY1C Trần Nhật Uyên 10/10/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)
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384 2400001413 24DXN1A Nguyễn Hồng Phúc Tựu 25/08/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

385 2400005839 24DXN1C Nguyễn Trần Minh Thư 26/10/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

386 2400009729 24DYC1A Trần Tâm Quỳnh 25/05/1999 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

387 2400002627 24DYK1C Nguyễn Hữu Phước 06/02/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

388 2400005097 24DYK1D Nguyễn Phước Minh Hiếu 24/03/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

389 2400005013 24DYK1D Huỳnh Thanh Ngọc 17/04/2006 Nữ Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

390 2400008143 24DYK2B Huỳnh Nguyễn An Khang 30/04/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

391 2400002837 24DYK2B Trần Đức Trọng 19/05/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

392 2400007774 24DYK2B Phi Srônh Ha Tý 20/04/2006 Nam Thí sinh đạt giải I, II, III cấp TP, giải IV + KK cấp QG Giảm 50%

Năm học đầu tiên*

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

393 2200000635 22BHMV01 Quách Nguyễn Minh Pháp 30/07/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

394 2200006985 22BITV04 Quách Tiến Tài 10/12/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

395 2200010956 22DKT2B Lê Hồng Xuân 31/12/2004 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

396 2311553465 23DKS1A Lê Tuấn Anh 14/07/2005 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

397 2311553810 23DLK1A Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/12/2005 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

398 2311554085 23DTH2A Lương Tấn Đạt 09/06/2003 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

399 2311557026 23DTH2B Hứa Thị Dĩa 14/02/2005 Nữ
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

400 2311556832 23DTH2B Ngô Trọng Huy 29/03/2005 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)
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401 2311557135 23DTH2B Vũ Khôi Nguyên 14/08/2004 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

402 2311556943 23DYK1D Nguyễn Phan Tấn Phước 24/12/2005 Nam
Thuộc Hộ nghèo/Cận nghèo có điểm TBCTL năm học liền trước từ 2.5 

trở lên, RL loại tốt trở lên
Giảm 10%

Năm học 2024-2025

(Tính từ học kỳ 1/2024-2025 

đến hết học kỳ 3/2024-2025)

Tổng danh sách trên gồm có 402 sinh viên./.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Ái Cầm

(Đã ký)

Ghi chú (giải thích ký hiệu):
* Áp dụng duy trì chính sách toàn khoá nếu SV thoả điều kiện điểm trung bình năm học liền trước đạt từ 3.2/4.0 trở lên và kết quả rèn luyện

đạt từ loại Tốt trở lên.
** Áp dụng duy trì chính sách toàn khoá nếu SV thoả điều kiện điểm trung bình năm học liền trước đạt từ 2.5/4.0 trở lên (riêng SV ngành Y

khoa và ngành Răng - Hàm - Mặt cần đạt từ 3.2/4.0 trở lên) và kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên.
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